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sinh 
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..đến ngày 
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Quá trình tham gia hoạt động 

cách mạng 

1  
Nguyễn Thị 

Trúc 
Nữ 1952 

Xã Thạch 

Hạ, TP Hà 

Tĩnh 

UBND 

phường Hà 

Huy Tập 

N55 C55D 

P18 

N55 

C55D 

P18 

9/1968 – 12/1972 
9/1968 – 12/1972: Chiến sỹ TNXP 

thuộc đại đội 555, đội 55, P18 

2  
Nguyễn Mậu 

Niên 
Nam 1950 

Xã Thạch 

Lưu, 

Huyện 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Lưu, 

Thạch Hà, Hà 

Tĩnh 

C37, 

E14, 

Đoàn 

559 

4/1973-12/1975 
4/1973-12/1975: Cán bộ đại đội, 

mở đường tại Đoàn 559 

3  
Lương Thị 

Tuệ 
Nữ 1945 

Kỳ Văn, 

Kỳ Anh 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Kỳ Văn, Kỳ 

Anh 

N55 

2/1969-11/1973 
2/1969-11/1973: Làm đường giao 

thông tại N55 

4  
Nguyễn Bá 

Ty 
Nam 1945 

Thạch 

Lạc, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Đường 21 Đội 53 

7/1965-5/1975 
7/1965-5/1975: Chiến sỹ văn 

phòng, trưởng phòng hành chính 

5  Lê Văn Em Nam 1946 

Thạch 

Phú, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Phú, 

Thạch Hà 

E26, 

Đoàn 

559 

6/1965-11/1973 

6/1965-11/1973: Tham gia làm 

đường giao thông, vận chuyển tại 

chiến trường lào 



6  
Nguyễn Thị 

Hồng Hoan 
Nữ 1954 

Thạch 

Hương, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch 

Hương, 

Thạch Hà 

N53 – 

539 – 

P18 

9/1972-7/1976 
9/1972-7/1976: Làm đường giao 

thông 

7  Hà Thị Liên Nữ 1949 

Thành 

Đông, Thị 

xã Hà 

Tĩnh 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thị Xã Hà 

Tĩnh 

N53 – 

P18 
7/1965-5/1975 

7/1965-5/1975: Làm đường và đảm 

bảo giao thông 

8  
Tôn Thị 

Nguyệt Hạnh 
Nữ 1948 

Cẩm 

Nhượng, 

Cẩm 

Xuyên 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Ty y tế Hà 

Tĩnh 

N299 – 

P18 
2/1973-4/1975 2/1973-4/1975: Dược tá đơn vị 299 

9  
Phạm Thị 

Huệ 
Nữ  1947 

Sơn Long, 

Hương 

Sơn 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Sơn Long, 

Hương Sơn 

C203, 

Đoàn 

559 

6/1965-1/1973 
6/1965-1/1973: Vận chuyển lương 

thực và làm đường 

10  Võ Thị Hồng Nữ 1948 

Thạch 

Khê, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Khê, 

Thạch Hà 

Đại đội 

3, N23, 

Đoàn 

559 

5/1965-12/1967 
5/1965-12/1967: Vận chuyển vũ 

khí 

11  
Lê Thị Xuân 

Thành 
Nữ 1948 

Thạch 

Vĩnh, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Vĩnh, 

Thạch Hà 

Đội 53, 

C537, 

P18 

4/1965-10/1967 
4/1965-10/1967: Mở đường tại 

C537, P18 

12  
Nguyễn Thị 

Phúc 
NỮ 1942 

Thạch 

Tiến, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Tiến, 

Thạch Hà 

C551 – 

N55 – 

P18 

6/1968-11/1972 
6/1968-11/1972: Làm đường, lấp 

hố bom 

13  Cao Thị Thìn Nữ 1948 

Hương 

Đô, 

Hương 

Khê 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Hương Đô, 

Hương Khê 
Đội 53 

3/1967-10/1974 
3/1967-10/1974: Mở đường, vận 

chuyển 

14  
Trần Văn 

Phong 
Nam 1944 

Nhân Lộc, 

Can Lộc 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Ty giao 

thông 
N53 

C537, 

P18 

1/1968-7/1972 1/1968-7/1972: Làm đường 

15  
Trần Văn 

Quế 
Nam 1949 

Đức Châu, 

Đức Thọ 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Đức Châu, 

Đức Thọ 
C4, 

N55, 

P18 

1965-1968 1965-1968: Làm đường 



16  
Nguyễn Văn 

An 
Nam 1937 

Thạch 

Phú, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Phú, 

Thạch Hà 
C3, 

N32, 

CT128

, Đ559 

7/1965-8/1974 

- 7/1965-08/1966: TNXP tại Lào 

- 12/1966 – 11/1973: Chiến sỹ binh 

đoàn 559 

- 12/1973-8/1974: Đoàn 70, Quân 

khu 5 

17  Lưu Thị Mậu Nữ 1947 

Phú Gia, 

Hương 

Khê 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Phú Gia, 

Hương Khê 
N53. 

C537, 

P18 
10/1969-10/1973 

- 10/1969-10/1973: TNXP đội 53 

Hà Tĩnh 

- 12/1976-8/1979: Bộ đội tham 

mưu binh đoàn 12. 

18  
Nguyễn Thị 

Hiền 
Nữ 1950 

Yên Hòa, 

Cẩm 

Xuyên 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Yên Hòa, 

Cẩm Xuyên 
C551, 

Đ55, 

P18 
6/1968-10/197 

- 6/1968-10/197: Thanh niên xung 

phong 

10/1976-10/1981: Cửa hàng thực 

phẩm Nghệ Tĩnh 

19  Hồ Bá Trọng Nam 1947 

Thạch 

Phú, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Phú, 

Thạch Hà 
C3, 

N31, 

CT728

, Đ559 

5/1965-12/1967 

- 5/1965-1/1967: Làm đường 

- 1/1967 - 1975 – chiến sỹ trung 

đoàn 32 

20  
Nguyễn Thị 

Kim Liên 
Nữ 1954 

Thạch 

Lạc, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Lạc, 

Thạch Hà 
N53, 

C537, 

P18 

6/1972-12/1975 

- 6/1972-12/1975: TNXP 

- 1/19+76-12/1989: Công ty XD 

quản lý đường 4 nghệ tĩnh 

21  
Lê Thị 

Thường 
Nữ 1953 

Thạch 

Long, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Long, 

Thạch Hà 
N53-

535-

P18 

7/1969-12/1972 
- 7/1969-12/1972: TNXP 

-1973 -1976 học trung cấp kỹ thuật 

22  
Trương Thị 

Chắt 
Nữ 1946 

Đỉnh Bàn, 

THạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Đỉnh Bàn, 

THạch Hà 
C556, 

N53 

P18 

5/1968-5/1971 5/1968-5/1971: San lấp hố bom. 

23  
Phạm Thị 

Hồng Thái 
Nữ 1950 

Sơn 

Giang, 

Hương 

Sơn 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Sơn Giang, 

Hương Sơn 
N53, 

P18 9/1972-4/1975 
9/1972-4/1975:    Tham gia thanh 

niên xung phong tại N53                                               

24  
Lê Thị Thanh 

Lý 
Nữ 1947 

Thạch 

Lâm, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Lâm, 

Thạch Hà 
N53 

7/1965-5/1969 
7/1973-4/1975: Tham gia thanh 

niên xung phong tại N53 



25  
Trương Thị 

Huệ 
Nữ 1954 

Thạch 

Phú, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Phú, 

Thạch Hà 
C531, 

N53, 

P18 

7/1973-4/1975 
7/1973-4/1975: Thanh niên xung 

phong tại N53 P18 

26  
Nguyễn Thị 

Tý 
Nữ 1949 

Tùng Ảnh, 

Đức Thọ 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Tùng Ảnh, 

Đức Thọ 
N53 

P18 10/1972-6/1975 
10/1972-6/1975: Thanh niên xung 

phong tại N53 P18 

27  Lê Văn Niên Nam 1933 

Thạch 

Long, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Long, 

Thạch Hà 
C292, 

D34 8/1953-2/1957 Truy Tặng 

28  Trần Khánh Nam 1930 

Thạch 

Phú, 

Thạch Hà 

UBND 

phường hà 

Huy Tập 

Thạch Phú, 

Thạch Hà 
256 

4/1952-6/1954 Truy tặng 

 

Danh sách gồm 26 người được đề nghị tặng và 02 người được đề nghị truy tặng “Huy chương thanh niên xung phong vẻ 

vang”. 
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